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1- Mở đầu 
Định Hoá là huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên, có 23 đơn vị hành chính cấp xã và 1 thị trấn, trong đó có 3 xã vùng cao, 2 xã miền núi khu vực III. Cộng đồng dân tộc sinh sống tại huyện Định Hoá gồm có 8 dân tộc (chủ yếu là Kinh, Tày, Nùng). Trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế chậm phát triển, phương thức canh tác lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ mang tính tự cung tự cấp. Lực lượng lao động được đào tạo chuyên nghiệp còn hạn chế, điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia làm 2 mùa rõ rệt (mùa mưa và mùa khô). Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau (Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, 2009). Đây là những điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi đại gia súc, một hướng phát triển góp phần xoá đói giảm nghèo, dần nâng cao đời sống của nhân dân.
Hiện nay chăn nuôi đại gia súc của huyện mới chỉ phát triển theo hướng dùng làm sức cày kéo, chúng được thả rông trên rừng, có nhiều gia đình chỉ ngày mùa mới tìm về để cày kéo. Tập quán thả rông đại gia súc có từ lâu đời, đã ăn sâu vào tiềm thức người dân. Việc thả rông không chăm sóc dẫn đến đàn gia súc bị chết rét, thiếu thức ăn… Huyện Định Hoá có diện tích đất lâm nghiệp là 31.288,00 ha, chiếm 59,9% diện tích đất tự nhiên (UBND tỉnh Thái Nguyên, năm 2008) nhưng bãi chăn thả lại rất thiếu, huyện cũng chưa có quy hoạch tổng thể vùng chăn nuôi tập trung hay có chính sách dành quỹ đất xây dựng bãi chăn thả rộng lớn, đáp ứng nhu cầu chăn thả. Ngoài ra, do thiếu các kiến thức chăn nuôi dẫn đến việc chăm sóc bảo vệ không đảm bảo, làm cho tốc độ phát triển đàn đại gia súc của huyện trong những năm qua rất chậm. Tổng đàn trâu, bò và dê của huyện năm 2010 là 22.000 con, so với năm 2009 chỉ  tăng được khoảng 700 con. Bên cạnh đó năng suất của vật nuôi cũng không cao, tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra thường xuyên. Với những lý do trên, chúng tôi tiến hành điều tra về thực trạng chăn nuôi đại gia súc ở huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên để làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo khi đề xuất phát triển chăn nuôi đại gia súc giúp xoá nghèo bền vững tại địa phương.
2- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng 
- Là các đàn trâu, bò và dê trong toàn huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.
2.2. Phương pháp 

- Kế thừa các số liệu thứ cấp: Kế thừa các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, các kết quả đã có về kiểm kê rừng, số liệu quy hoạch rừng và đất rừng của từng địa phương. 

- Phỏng vấn các cán bộ chính quyền, kiểm lâm, đặc biệt là những người dân trong khu vực nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến chăn thả đại gia súc.

- Thu thập số liệu về tổng đàn đại gia súc: chúng tôi phát Phiếu điều tra, có sự phối kết hợp với các cán bộ trưởng thôn, xóm. 
- Điều tra theo tuyến: Chúng tôi tiến hành đi theo các tuyến đường đi của đại gia súc thường kiếm ăn để quan sát một số ảnh hưởng của việc chăn thả rông đại gia súc đến các thảm thực vật rừng.
2.3. Thời gian tiến hành: 
- Đợt 1: tháng 10/2010 
- Đợt 2: tháng 04/2011

2.4. Xử lý số liệu 

- Các số liệu thu thập được xử lý trên phần mềm Excel. 

3- Kết quả và bàn luận

3.1. Thực trạng về tổng đàn gia súc huyện Định Hoá
Bảng 1 nêu kết quả điều tra số lượng đàn đại gia súc ở từng xã của huyện Định Hoá.
Bảng 1: Thống kê số lượng đại gia súc của huyện Định Hoá năm 2010 (Đơn vị tính: con)
	Xã/Thị trấn
	Trâu
	Bò
	Dê
	Tổng
	Xã/Thị trấn
	Trâu
	Bò
	Dê
	Tổng

	Chợ Chu
	75
	40
	125
	240
	Đồng Thịnh
	660
	12
	82
	754

	Linh Thông
	350
	650
	135
	1135
	Định Biên
	350
	10
	248
	608

	Lam Vĩ
	880
	640
	230
	1750
	Trung Hội
	320
	50
	98
	468

	Quy Kì
	680
	300
	73
	1053
	Thanh Định
	1200
	155
	109
	1464

	Tân Thịnh
	880
	315
	135
	1330
	Trung Lương
	330
	75
	311
	716

	Kim Phượng
	400
	140
	510
	1050
	Bình Yên
	260
	113
	48
	421

	Kim Sơn
	315
	80
	53
	448
	Điềm Mặc
	740
	620
	181
	1541

	Bảo Linh
	650
	230
	47
	927
	Phú Tiến
	340
	25
	205
	570

	Phúc Chu
	460
	60
	5
	525
	Bộc Nhiêu
	650
	45
	67
	762

	Tân Dương
	600
	60
	258
	918
	Sơn Phú
	360
	110
	74
	544

	Phượng Tiến
	720
	70
	263
	1053
	Phú Đình
	960
	200
	382
	1542

	Bảo Cường
	420
	70
	149
	639
	Bình Thành
	1130
	130
	285
	1545


Qua số liệu ở bảng trên ta thấy, số gia súc được người dân địa phương sử dụng để nuôi nhiều nhất là trâu, chiếm 62% tổng đàn gia súc. Tổng số lượng đàn bò và dê chỉ chiếm 38%, trong đó mỗi loại chiếm 19%. Sở dĩ tổng đàn trâu chiếm tỷ lệ cao là do người dân dùng trâu cho cày kéo là chủ yếu. Định Hoá còn là một huyện nghèo, ruộng nương phân tán và bị chia cắt bởi địa hình nên việc áp dụng các phương tiện máy móc trong sản xuất nông nghiệp là rất ít (nếu nhà nào không có trâu, bò thì khi cày bừa lại phải thuê). Một số xã có số lượng trâu cao như: xã Bình Thành 1130 con, Thanh Định 1200 con, Phú Đình 960 con, Lam Vĩ 880 con, Tân Thịnh 880 con… đây đều là các xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, số lượng ít nhất là thị trấn Chợ Chu, chỉ có 75 con trâu. Nếu tính theo tổng đàn đại gia súc thì các xã có số lượng lớn như: xã Lam Vĩ là 1750 con (chiếm 7,9% tổng đàn trong toàn huyện), Bình Thành là 1545 con, Phú Đình là 1542 con, Điềm Mặc là 1541 con, cả 3 xã này đều có số gia súc chiếm tỷ lệ khoảng 7% số đại gia súc của huyện. Ít nhất là thị trấn Chợ Chu với 240 con chiếm tỷ lệ 1,1%, đây cũng là điều hợp lý bởi vì người dân làm nông nghiệp ở khu vực thị trấn, thị tứ thường có xu hướng ít hơn so các khu vực xã.
3.2. Thực trạng về tình hình chăn thả gia súc
Như trên đã trình bày, Định Hoá là huyện miền núi, có khí hậu đặc trưng của vùng núi phía Bắc, điều kiện này phù hợp cho việc phát triển ngành chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hoá bền vững. Tuy nhiên, chăn nuôi đại gia súc ở huyện Định Hoá vẫn còn chưa phát triển. Nguyên nhân chủ yếu do các tập tục lâu đời của người dân địa phương là chăn thả rông gia súc, đồng thời chính quyền địa phương cũng chưa có những chính sách cụ thể, khoanh vùng chăn thả, khuyến khích người dân chăn nuôi. Bên cạnh đó, đại gia súc phải thường xuyên tìm ăn trong rừng với mật độ khá lớn, thời gian để chúng khai thác thức ăn ở bãi cỏ quanh ruộng vườn là rất ít. Nếu những nơi nào người dân trồng lúa và hoa mầu 3 vụ/năm thì đại gia súc không được chăn thả ở ruộng vườn vì không có thời gian nghỉ cho các mảnh đất này, còn ở những nơi chỉ trồng 2 vụ/năm thì đại gia súc được chăn thả tận dụng ở đó khoảng 3 tháng/năm. Một số ít các gia đình có số lượng đại gia súc ít và có điều kiện nhân lực thì thường chăn dắt quanh các bờ ruộng hoặc có thể cắt cỏ về cho ăn tại chuồng.
Bảng 2. Mật độ chăn thả đại gia súc trong các thảm thực vật rừng (Đơn vị tính: con/ha)
	Xã/Thị trấn
	Trâu
	Bò
	Dê
	Tổng
	Xã/Thị trấn
	Trâu
	Bò
	Dê
	Tổng

	Chợ Chu
	0,81
	0,43
	1,35
	2,59
	Đồng Thịnh
	1,63
	0,03
	0,20
	1,86

	Linh Thông
	0,16
	0,30
	0,06
	0,52
	Định Biên
	1,40
	0,04
	0,99
	2,43

	Lam Vĩ
	0,30
	0,22
	0,08
	0,6
	Trung Hội
	0,61
	0,09
	0,19
	0,89

	Quy Kì
	0,16
	0,07
	0,02
	0,25
	Thanh Định
	1,50
	0,19
	0,14
	1,83

	Tân Thịnh
	0,23
	0,08
	0,04
	0,35
	Trung Lương
	0,61
	0,14
	0,57
	1,32

	Kim Phượng
	0,48
	0,17
	0,61
	1,26
	Bình Yên
	1,72
	0,75
	0,32
	2,79

	Kim Sơn
	0,85
	0,22
	0,14
	1,21
	Điềm Mặc
	0,86
	0,72
	0,21
	1,79

	Bảo Linh
	0,40
	0,14
	0,03
	0,57
	Phú Tiến
	0,37
	0,03
	0,23
	0,63

	Phúc Chu
	0,88
	0,11
	0,01
	1
	Bộc Nhiêu
	0,66
	0,05
	0,07
	0,78

	Tân Dương
	0,59
	0,06
	0,25
	0,9
	Sơn Phú
	0,84
	0,26
	0,17
	1,27

	Phượng Tiến
	0,70
	0,07
	0,26
	1,03
	Phú Đình
	0,73
	0,15
	0,29
	1,17

	Bảo Cường
	1,46
	0,24
	0,52
	2,22
	Bình Thành
	1,28
	0,15
	0,32
	1,75


Theo Hoàng Chung, để tạo được sinh khối khoảng 20 tấn/ha/năm cỏ tươi (đồng cỏ vùng núi) thì chỉ số diện tích bề mặt lá 2,5-3m2. Như vậy, giới hạn chăn thả là đồng cỏ có diện tích quang hợp phải trên 2,5m2 trên 1m2 đất, với điều kiện này có thể chăn thả mật độ 1bò/ha (Hoàng Chung, 2004) và theo ông, để sử dụng đồng cỏ bền vững, chỉ nên chăn thả tận dụng khoảng 7 tháng /năm. Căn cứ vào mật độ chăn thả đại gia súc trong các thảm thực vật rừng ở Bảng 2, khoảng thời gian chăn thả là thường xuyên trong năm và kết hợp phỏng vấn người dân, chúng ta có thể đi đến kết luận về hiện tượng thiếu thức ăn cho gia súc. Theo phỏng vấn người dân thì có lúc đại gia súc phải ăn cả guột, keo lá tràm, keo tai tượng, là những loài cây mà gia súc không thích ăn. Sở dĩ như vậy là do nguồn thức ăn (TA) khan hiếm (nhất là vào vụ đông). Cũng cần phải nói thêm ở đây rằng, diện tích rừng ở các xã như Linh Thông, Quy Kì, Lam Vĩ, Tân Dương, Kim Phượng chủ yếu là rừng núi đá nên không thể chăn thả Trâu và Bò được, chỉ chăn thả được Dê vì loài này có khả năng leo lên các núi đá để kiếm ăn. 
Trong quá trình điều tra, chúng tôi còn nhận thấy, việc chăn thả rông đại gia súc diễn ra thường xuyên và quá mức đã gây ảnh hưởng lớn đến các thảm thực vật rừng. Cụ thể, khi nguồn TA bị thiếu, gia súc sẽ phải ăn cả lá già, những cành cây non và thậm chí phải ăn cả những cây không thuộc nhóm cây mà chúng thường xuyên sử dụng làm TA. Do bị khai thác, sử dụng quá mức đã hạn chế khả năng phát triển của nhiều loài cây, nhiều cây không thể tiếp tục tồn tại, dẫn đến lớp thảm tươi dưới tán rừng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các khu vực mà gia súc thường xuyên đi lại thì đất bị dí chặt làm cho tầng đất mặt không được tơi xốp, thoáng khí, đồng thời việc dẫm đạp làm gẫy, chết các cây non là những nguyên nhân gây cản trở đến quá trình tái sinh rừng. Ngoài ra, vào mùa đông giá rét, những khi vào rừng để lùa đàn gia súc về, người dân thường mang theo lửa để đốt sưởi ấm nên hiện tượng cháy rừng rất dễ xảy ra, điển hình là các vụ cháy rừng ở Bản Bắc xã Điềm Mặc, Tỉn Keo xã Phú Đình, Thẩm Rộc xã Bình Yên…
3.3. Tình hình phát triển chăn nuôi đại gia súc và công tác phòng trừ dịch bệnh

(1) Giai đoạn 2006–2010 đã có 2 dự án và đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện, cụ thể:

+ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010. Về chăn nuôi đại gia súc, kết quả của dự án đã thu được như sau: Hỗ trợ chăn nuôi trâu cái sinh sản 721 con, bò cái sinh sản 91 con (Uỷ ban Nhân dân huyện Định Hoá, 2011a).

+ Đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hoá giai đoạn 2006-2010 đã triển khai thực hiện tại các xã không được hưởng lợi từ chương trình 135 mua bò cái sinh sản với số lượng 27 bò/27 hộ tham gia. Thành lập mới điểm thụ tinh nhân tạo trâu, bò và đã phối giống đạt 44 con bò, 6 con trâu trên địa bàn huyện (Uỷ ban Nhân dân huyện Định Hoá, 2011a). Tuy nhiên, do gia súc được thả rông nên không kiểm soát được hiện tượng giao phối cận huyết, dẫn đến chất lượng giống giảm sút. 
(2) Trong công tác tập huấn kĩ thuật năm 2010 đã tổ chức được 13 lớp/470 lượt người tham gia về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc (Uỷ ban Nhân dân huyện Định Hoá, 2011a).

Tuy nhiên, khi phỏng vấn cán bộ phòng Nông nghiệp–PTNT huyện Định Hoá cho biết hiệu quả của dự án chưa cao. Nguyên nhân chính là do nhiều hộ dân được hưởng lợi từ dự án, đề án, sau khi đã nghiệm thu, nhận tiền hỗ trợ thì lại bán gia súc đi làm ảnh hưởng đến chương trình dự án.

(3) Trong đợt dịch lở mồm long móng (từ 21/1/2011 đến 29/4/2011) đã gây chết và phải tiêu huỷ 402 con trâu tương đương 64150kg, 88 con bò tương đương 11261kg, 100 con dê tương đương 1782,5kg (Uỷ ban Nhân dân huyện Định Hoá, 2011b).
Theo chúng tôi, khi nghiên cứu cho thấy sự phát triển chăn nuôi đại gia súc tại huyện Định Hoá còn rất chậm. Địa phương cần phải có những quy hoạch cụ thể trong chăn nuôi đại gia súc, khoanh vùng chăn thả, trồng cỏ, đồng thời tuyên truyền vận động người dân dần xóa bỏ tập quán chăn thả rông gia súc, từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng giống và năng suất vật nuôi.
4- Kết luận

- Tính đến hết năm 2010, đã thống kê được số lượng các đàn gia súc và xác định được mật độ chăn thả hiện nay của từng xã.

- Bước đầu nghiên cứu cho thấy mật độ, thời gian chăn thả rông đang ở mức độ cao, công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh chưa tốt đã gây ảnh hưởng đến năng suất vật nuôi, đồng thời ảnh hưởng đến các thảm thực vật rừng trong khu vực nghiên cứu.
SUMMARY

CURRENT SITUATION OF CATTLE BREEDING IN DINH HOA DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE

Nguyen Anh Hung, Le Dong Tan, Do Nhu Tien, Pham Thai Thai
Dinh Hoa is one of mountainous districts of Thai Nguyen province with eight ethnic groups mainly Kinh, Tay and Nung. Unequal intellectual level, slow economic development, out of date farming methods, small production scale and subsistence farming are some specific characteristics of this district. The monsoon tropical climate which includes two distinct seasons, rainy and dry seasons, is a favorable condition for the development of cattle breeding. This makes great contribution to eliminate hunger, reduce poverty and improve the living standards of local people. In 2010, the total number of buffaloes, cows and goats of this district has been up to 22,000. At present, the cattle breeding is only used for plowing. They often graze grass freely in the forest. The initial steps of study show that the density and time of grazing is still at high level. In addition, the limited care and disease prevention have remarkably affected to cattle productivity as well as vegetational cover in the study area.
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